
Đến ngày: 30/06/2022

Lần /1000 Km

1 77B01302 Xe tuyến cố định
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM VẬN 

TẢI TRƢỜNG THỊNH - TT HUẾ
164 9,48865 17.283,80

2 75A06140 Xe taxi
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƢ 

TÍN VIỆT
95 8,24521 11.521,85

3 75B01999 Xe hợp đồng
CÔNG TY CP VẬN TẢI Ô TÔ VÀ DỊCH 

VỤ TỔNG HỢP TTHUẾ
167 44,92927 3.716,95

4 75LD00148 Xe du lịch
CÔNG TY CPTMVC & DU LỊCH LĂNG 

CÔ
49 10,27638 4.768,22

5 75B01536 Xe tuyến cố định
CÔNG TY TNHH 1TV VẬN TẢI BẢO 

KHANH
154 7,36310 20.915,09

6 75E00238 Xe taxi
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DU LỊCH 

BẢO KHANG
36 6,91062 5.209,38

7 75B01991 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH HƢƠNG TY 7 7,00000 668,01

8 75H00766 Xe Container
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU HUY 

ANH PHONG ĐIỀN
24 5,26162 4.561,34

9 75H00204 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ PHÁT 

TRIỂN VƢƠNG LÊ
33 6,90965 4.775,93

10 75B01997 Xe hợp đồng 155 8,38304 18.489,72

11 75B01498 Xe hợp đồng 155 8,65800 17.902,52

12 75H00813 Xe Container 128 17,17506 7.452,67

13 75H00249 Xe Container 85 12,82689 6.626,70

14 75B01992 Xe hợp đồng 311 23,49790 13.235,22

15 75B01947 Xe hợp đồng 229 12,53123 18.274,34

16 75H00454 Xe đầu kéo 113 21,01881 5.376,14

17 75H00496 Xe đầu kéo 47 9,11433 5.156,71

18 75H00402 Xe đầu kéo 43 10,04636 4.280,16

19 75H00655 Xe đầu kéo 30 10,82776 2.770,66

20 75H00355 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỐC 

NHẬT
73 8,09092 9.022,46

21 75B01780 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH NĂM LẠC 9 9,00000 757,79

22 75C07665 Xe đầu kéo 333 32,49235 10.248,57

23 75C08758 Xe đầu kéo 214 26,69730 8.015,79

24 75C05839 Xe đầu kéo 159 16,52628 9.621,04

25 75C07904 Xe đầu kéo 76 10,02041 7.584,52

26 75C02384 Xe tải 46 7,13691 6.445,36

27 75A12050 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH PHƢƠNG TY 17 6,41046 2.651,92

28 75C05092 Xe đầu kéo 36 9,47199 3.800,68

29 75C05271 Xe đầu kéo 21 5,56168 3.775,84

30 75H00722 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THẾ ANH 196 32,96430 5.945,83

31 75H00920 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH TM&XD BẢO CHÂU 

ANH
89 10,35844 8.592,03

CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH 

VÀ DỊCH VỤ KHANG HUY

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ 

HƢƠNG

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÚ 

GIA

CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI TIẾN 

ĐẠT THÀNH

(Phụ lục  kèm theo Quyết định  số:   1266   /QĐ-SGTVT ngày   02 /8/2022, của Sở GTVT 

tỉnh Thừa Thiên Huế)

Từ ngày: 01/06/2022

Tổng km 

hành trình
STT

Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ
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Lần /1000 Km

Tổng km 

hành trình
STT

Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ

32 75C10142 Xe tải HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LÃM 13 5,21790 2.491,42

33 75C06247 Xe tải
HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THÀNH 

CÔNG
12 12,00000 888,82

34 75A15462 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI CỐ ĐÔ 115 8,71230 13.199,73

35 75C05587 Xe tải 168 18,09622 9.283,71

36 75B01557 Xe hợp đồng 7 5,56567 1.257,71

37 75B00954 Xe tuyến cố định HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 68 13,76018 4.941,79

38 75B00056 Xe hợp đồng 39 9,98243 3.906,86

39 75F00067 Xe tuyến cố định 15 12,31820 1.217,71

40 75A16721 Xe hợp đồng 290 15,82253 18.328,30

41 75H00690 Xe tải 35 7,71430 4.537,03

42 74E00021 Xe hợp đồng 18 7,16649 2.511,69

43 74B00696 Xe tuyến cố định 204 24,80737 8.223,36

44 75B00568 Xe tuyến cố định 51 6,22744 8.189,57

45 74B00663 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG 69 20,46246 3.372,03

46 75F00006 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ TP HUẾ 1.048 52,23034 20.064,96

47 75A15134 Xe hợp đồng 381 44,36567 8.587,72

48 75A16683 Xe du lịch 264 17,56540 15.029,55

49 75A13733 Xe hợp đồng 78 5,12623 15.215,87

50 75A18084 Xe hợp đồng 71 5,69005 12.477,92

51 75A18527 Xe taxi 42 5,63974 7.447,15

52 75C05546 Xe Container 38 24,27087 1.565,66

53 75B00320 Xe hợp đồng 9 7,88995 1.140,69

54 75A15165 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI TA XI PHÚ BÀI 186 14,65814 12.689,19

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN 

TRƢỜNG PHÁT

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC

HTX VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG

HTX VẬN TẢI Ô TÔ HUYỆN PHÚ LỘC

HTX VẬN TẢI OTO TRƢỜNG AN
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Đến ngày: 30/06/2022

1 77B01302 Xe tuyến cố định
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM VẬN 

TẢI TRƢỜNG THỊNH - TT HUẾ

Số 97 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng An Đông, Thành phố Huế, 

Thừa Thiên Huế

2 75A06140 Xe taxi
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƢ 

TÍN VIỆT

25/180 Phạm Văn Đồng, Phƣờng Phú Thƣợng, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

3 75B01999 Xe hợp đồng
CÔNG TY CP VẬN TẢI Ô TÔ VÀ DỊCH 

VỤ TỔNG HỢP TTHUẾ

330 Điện Biên Phủ, Phƣờng Trƣờng An, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên - Huế

4 75LD00148 Xe du lịch
CÔNG TY CPTMVC & DU LỊCH LĂNG 

CÔ

Thôn Cù Dù, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế

5 75B01536 Xe tuyến cố định
CÔNG TY TNHH 1TV VẬN TẢI BẢO 

KHANH

Thôn Hòa Mỹ, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế

6 75E00238 Xe taxi
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DU LỊCH 

BẢO KHANG

Tổ dân phố Nam Thƣợng, Phƣờng Phú Thƣợng, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

7 75B01991 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH HƢƠNG TY
16 Tôn Thât Thiệp, Phƣờng Thuận Hòa, Thành phố Huế, Thừa 

Thiên, Huế

8 75H00766 Xe Container
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU HUY 

ANH PHONG ĐIỀN
Khe Mạ, Xã Phong Mỹ, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

9 75H00204 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ PHÁT 

TRIỂN VƢƠNG LÊ

62 Nguyễn Đức Cảnh, Phƣờng An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

10 75B01997 Xe hợp đồng

11 75B01498 Xe hợp đồng

12 75H00813 Xe Container

13 75H00249 Xe Container

14 75B01992 Xe hợp đồng

15 75B01947 Xe hợp đồng

16 75H00454 Xe đầu kéo

Lô D7 Khu QH Tùng Thiện Vƣơng , Phƣờng Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lô B3 Tùng Thiện Vƣơng, TP Huế, Phƣờng Vĩ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

49/246 Hùng Vƣơng, Phƣờng An Cựu, Thành phố Huế, Thừa 

Thiên, Huế

Đơn vị vận tải

Phú Gia, Lộc Tiến , Phú Lộc, TT Huế

CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH 

VÀ DỊCH VỤ KHANG HUY

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ 

HƢƠNG

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÚ 

GIA

(Phụ lục  kèm theo Quyết định  số:   1266  /QĐ-SGTVT ngày  

02 /8/2022, của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế)

Từ ngày: 01/06/2022

STT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải
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Đơn vị vận tảiSTT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải

17 75H00496 Xe đầu kéo

18 75H00402 Xe đầu kéo

19 75H00655 Xe đầu kéo

20 75H00355 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỐC 

NHẬT

52A/88 Nguyễn Khoa Chiêm, Phƣờng An Tây, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

21 75B01780 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH NĂM LẠC
60A Tôn Thất Thiệp, Phƣờng Thuận Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

22 75C07665 Xe đầu kéo

23 75C08758 Xe đầu kéo

24 75C05839 Xe đầu kéo

25 75C07904 Xe đầu kéo

26 75C02384 Xe tải

27 75A12050 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH PHƢƠNG TY
2B Nguyễn Thiện Thuật, Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa 

Thiên Huế

28 75C05092 Xe đầu kéo

29 75C05271 Xe đầu kéo

30 75H00722 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THẾ ANH
Số 136 Lý Thái Tổ, Phƣờng An Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

31 75H00920 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH TM&XD BẢO CHÂU 

ANH

Tổ 11, Phƣờng Thủy Phƣơng, Thị xã Hƣơng Thuỷ, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế

32 75C10142 Xe tải HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LÃM

33 75C06247 Xe tải
HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THÀNH 

CÔNG

34 75A15462 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI CỐ ĐÔ

35 75C05587 Xe tải

36 75B01557 Xe hợp đồng

37 75B00954 Xe tuyến cố định HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT

38 75B00056 Xe hợp đồng

39 75F00067 Xe tuyến cố định

53 Trƣơng Gia Mô, Phƣờng Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN 

TRƢỜNG PHÁT

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC

Tầng 2, số 219 Phan Bội Châu, Phƣờng Trƣờng An, Thành phố 

Huế

Phú Gia, Lộc Tiến , Phú Lộc, TT Huế
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÚ 

GIA

CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI TIẾN 

ĐẠT THÀNH
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Đơn vị vận tảiSTT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải

40 75A16721 Xe hợp đồng

41 75H00690 Xe tải

42 74E00021 Xe hợp đồng

43 74B00696 Xe tuyến cố định

44 75B00568 Xe tuyến cố định

45 74B00663 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG

46 75F00006 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ TP HUẾ

47 75A15134 Xe hợp đồng

48 75A16683 Xe du lịch

49 75A13733 Xe hợp đồng

50 75A18084 Xe hợp đồng

51 75A18527 Xe taxi

52 75C05546 Xe Container

53 75B00320 Xe hợp đồng

54 75A15165 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI TA XI PHÚ BÀI

HTX VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG

HTX VẬN TẢI Ô TÔ HUYỆN PHÚ LỘC

HTX VẬN TẢI OTO TRƢỜNG AN

ĐC ĐVị KDVT Page 5


		2022-08-02T10:32:26+0700
	Việt Nam
	Sở Giao thông Vận tải<sgtvt@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-08-02T10:33:25+0700
	Việt Nam
	Sở Giao thông Vận tải<sgtvt@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




